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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


DANH SÁCH
QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN
I. QUẢN TÀI VIÊN HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN
	TT
	Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên
(Ghi rõ số, ngày cấp)
	Địa chỉ giao dịch, số điện thoại, fax, email
	Ghi chú

	1
	Hà Nội
	1 
	Trần Thanh Bình
	 1954
	Số 71/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 23/6/2015
	Số 22, Ngõ 91, Tổ 30, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. (0982241254)
	

	
	
	2 
	Quản Văn Minh
	1968
	Số 02/TP/QTV-CCHN 
cấp ngày 23/6/2015
	Số 9, Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội. (043.7622620)
	

	
	
	3 
	Lê Việt Nga
	1986
	Số 64/TP/QTV-CCHN 
cấp ngày 23/6/2015
	Số 9, Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội. (043.7622620)
	

	
	
	4 
	Đào Thị Liên
	1976 
	Số 35/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 23/6/2015 
	Phòng B2, tầng 5M, tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. (0916162618)
	

	
	
	5 
	Nguyễn Văn Lượng
	 1976
	Số 60/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/6/2015
	Số 69 ngõ 298/137 đường Ngọc Hồi, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. (0903488525)
	

	
	
	6 
	Vũ Thị Thu Hường
	1976
	Số 109/TP/QTV-CCHN cấp ngày 29/7/2015
	Phòng 306, tòa nhà số 8 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội (Sđt: 0913239376)
	

	
	7 
	8 
	Phạm Thanh Bình
	1957
	Số 107/TP/QTV-CCHN cấp ngày 29/7/2015
	Phòng 306, tòa nhà số 8 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội (Sđt: 0912208668)
	

	
	
	9 
	Tào Thu Minh Nguyệt
	1987
	Số 65/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/6/2015
	Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội (Sđt: 0936006848)
	

	
	
	10 
	Vũ Văn Huệ
	1953
	Số 63/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/6/2015
	Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội (Sđt: 0904279466)
	

	
	
	11 
	Trần Thị Ngọc Bích
	1978
	Số 101/TP/QTV-CCHN cấp ngày 29/7/2015
	P701, 702 tầng 7 Tòa M-Office, sô 29 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Tp. Hà Nội (Sđt: 0917366399)
	

	2
	Cà Mau
	12 
	Tô Văn Chánh
	1952
	Số 51/TP/QTV-CCHN cấp ngày 26/6/2015
	Số 3B đường 01/5, khóm 7, phường  6, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Sđt: 0934769798)
	

	
	
	13 
	Huỳnh Công Dung
	1951
	Số 52/TP/QTV-CCHN cấp ngày 26/6/2015
	Số 3B đường 01/5, khóm 7, phường  6, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Sđt: 0903366091)
	

	
	
	14 
	Nguyễn Thành Sang
	1980
	Số 50/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/6/2015
	Số 33N11 Lý Tự Trọng, KĐT Tài Lộc, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Sđt: 0985775706)
	

	
	
	15 
	Trịnh Thanh Liệt
	1961
	Số 49/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/6/2015
	Số 9 Hồ Trung Thành, khóm 3, phường 7, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
	

	3
	Đồng Nai
	16 
	Trần Cao Đại Ký Quân
	1976
	Số 209/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/8/2015
	Số 322/57, Khu phố 1, P. Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Sđt: 0902576586, fax: 0613918310, Email: luatsuquan@gmail.com)
	

	
	
	17 
	Nguyễn Văn Tẩu
	1967
	Số 384/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/11/2015
	Số 4, đường tổ pháo 3, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom,
 tỉnh Đồng Nai

(Sđt: 0613673922, Email: thanhlylaw@gmail.com)
	

	
	
	18 
	Trần Văn Giáp
	1985
	Số 578/TP/QTV-CCHN cấp ngày 11/3/2016
	Số 6/2 An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bòm, tỉnh Đồng Nai (Email: luatsutrangiap@gmail.com)
	

	4
	Quảng Trị
	19 
	Nguyễn Hữu Tình
	1964
	Số 277/TP/QTV-CCHN cấp ngày 05/10/2015
	57/5 Trần Đại Nghĩa, Khu phố 1, Tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Sđt: 01687242737, Email: nguyenhuutinh34@gmail.com)
	

	5
	Tp. Hồ Chí Minh
	20 
	Nguyễn Anh Tuấn
	1960
	Số 82/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/6/2015
	19/17 Lam Sơn, phường 5, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (Sđt: 0903327679, Email: ngatuan1960@gmail.com)
	

	
	
	21 
	Cù Xuân Thắng
	1975
	Số 123/TP/QTV-CCHN cấp ngày 29/7/2015
	656 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh (Sđt: 0903903113, Email: cxthang@gmail.com)
	

	
	
	22 
	Nguyễn Minh Hoàng
	1983
	Số 124/TP/QTV-CCHN cấp ngày 29/7/2015
	656 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh (Sđt: 0982201246, Email: hoangnm.audit@gmail.com)
	

	
	
	23 
	Tôn Thất Hồ Nghị
	1971
	Số 10/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/9/2015
	83/20 Trương Đăng Quế, phường 3, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh (Sđt: 0937927688, Email: nghilaw@gmail.com)
	

	
	
	24 
	Phạm Văn Khang
	1972
	Số 132/TP/QTV-CCHN cấp ngày 29/6/2015
	4/21 đường số 3, khu phố 5, P. Hiệp Bình, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (Sđt: 0913835982, Email: khanglawyer@gmail.com)
	

	
	
	25 
	Phan Thông Anh
	1960
	Số 09/TP/QTV-CCHN cấp ngày 239/6/2015
	17 Trần Khánh Dư, P. Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Sđt: 0903999999, Fax: 0838480964, Email: thonganh@vinalaw.vn)
	

	
	
	26 
	Mai Thanh Hiếu
	1964
	Số 122/TP/QTV-CCHN cấp ngày 29/7/2015
	Tầng trệt lô E, cao ốc Mỹ Đức, 220 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (Sđt: 0903866367, Fax: 0822200671, Email: iacchairman@gmail.com)
	

	
	
	27 
	Vũ Văn Trung
	1982
	Số 180/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/8/2015
	Số 27 Bis Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

(Sđt: 0938068000, Email: quantaivienhcm@gmail.com)
	

	
	
	28 
	Nguyễn Mạnh Hiến
	1974
	Số 40/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/6/2015
	Số 25/8 Hoàng Việt, P.4, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

(Sđt: 0909085385; Fax: 0838113302, Email: ngmanhhien@gmail.com)
	

	
	
	29 
	Nguyễn Thanh Ba
	1962
	Số 59/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/6/2015
	Số 25/8 Hoàng Việt, P.4, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

(Sđt: 0913805711; Fax: 0838113302, Email: law@saomailaw.com.vn)
	

	
	
	30 
	Nguyễn Văn Hoàn
	1973
	Số 182/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/8/2015
	Số 736/106 Lê Đức Thọ, P.15, 

Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

(Sđt: 0909901973; Email: luatsunhanluat@gmail.com)
	

	
	
	31 
	Nguyễn Quang Đạo
	1970
	Số 762/TP/QTV-CCHN cấp ngày 12/7/2016
	Số 10 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, 

Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh 

(Sđt: 0913749864; Email: nguyenquangdaoketoan@gmail.com)
	

	
	
	32 
	Đào Nguyên Thoại
	1965
	Số 590/TP/QTV-CCHN cấp ngày 15/4/2016
	Số 51/20 đường số 7, KP1, P.Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

(Sđt: 0908178989; Email: thoaidn@gmail.com)
	

	
	
	33 
	Hoàng Tiến Lưu
	1955
	Số 234/TP/QTV-CCHN cấp ngày 05/10/2015
	Số 163/18 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, 

Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

(Sđt: 0903700290; Email: hoang.tienluu@yahoo.com)
	

	
	
	34 
	Huỳnh Đức Hữu
	1954
	Số 75/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/6/2015
	Số 80/41A Đặng Văn Ngữ, P.10, 

Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh 

(Sđt: 0919272727; Email: duchuulawyer@gmail.com)
	

	
	
	35 
	Lê Hoài Nam
	1972
	Số 560/TP/QTV-CCHN cấp ngày 11/3/2016
	Phòng 2.2 Tòa nhà Tuấn Minh, số 90-92 Lê Thị Riêng, P. Bến Nghé, 

Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh 

(Sđt: 0919687072,  Email: vplsadvn@gmail.com)
	

	
	
	36 
	Ngô Hoàng Chính
	1970
	Số 652/TP/QTV-CCHN cấp ngày 16/5/2016
	Số 116 Đề Thám, P.Cầu Ông Lãnh, 

Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh 

(Sđt: 0854046030; 0903768929; Email: hoang_chinh69@yahoo.com)
	

	
	
	37 
	Nguyễn Bảo Định
	1972
	Số 77/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/6/2015
	Số 242/68 Nguyễn Thiện Thuật, P.3, 

Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh 

(Sđt: 0919500247; 0989030531; Email: baodinh72@yahoo.com)
	

	
	
	38 
	Nguyễn Đồng Bằng
	1957
	Số 425/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/12/2015
	Số 277/3 Nguyễn Văn Công, P.3, 

Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

(Sđt: 0913906766; Fax: 0838956704; Email: dongbangvn@gmail.com)
	

	
	
	39 
	Nguyễn Đức Nghĩa
	1967
	Số 397/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/12/2015
	Số 12 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q. 1, 

Tp. Hồ Chí Minh 

(Sđt: 0906680001; Fax: 0838282846; Email: ducnghia.idc@gmail.com)
	

	
	
	40 
	Nguyễn Duy Minh
	1964
	Số 175/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/8/2015
	Số 185 (tầng trệt) Trần Bình Trọng, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh 

(Sđt: 0907010876; Fax: 0839225740 Email: vplsduyminh@yahoo.com)
	

	
	
	41 
	Nguyễn Hùng Chanh
	1976
	Số 187/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/8/2015
	Số 63 Trần Khánh Dư, P.Tân Định, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh 

(Sđt: 0948689986; Fax: 0835264839; Email: lschanh.nh@gmail.com)
	

	
	
	42 
	Nguyễn Hữu Đức
	1955
	Số 398/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/12/2015
	Số 18/8 Phan Văn Trị, P.2, Q. 5, 

Tp. Hồ Chí Minh 

(Sđt0903816748; 012791308668; Email: nguyenhuuduck15@yahoo.com.vn
lsnguyenhuuduc@gmail.com)
	

	
	
	43 
	Nguyễn Thanh Văn
	1975
	Số 308/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/11/2015
	Số 225/21 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh 

(Sđt: 0903743449; Fax: 0862648927; Email: nguyenanlawfirm@gmail.com)
	

	
	
	44 
	Nguyễn Thị Thúy Hường
	1977
	Số 128/TP/QTV-CCHN cấp ngày 29/7/2015
	Số 163/18 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

(Sđt: 0913152757; Email: lawyerthuyhuong@gmail.com)
	

	
	
	45 
	Nguyễn Thiên Phước
	1973
	Số 309/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/11/2015
	Số 225/21 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh 

(Sđt: 0903743449; Fax: 0862648927; Email: nguyenanlawfirm@gmail.com)
	

	
	
	46 
	Nguyễn Thụy Anh
	1969
	Số 402/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/12/2015
	Số 197/3 Nguyễn Kim, P.7, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh 

(Sđt: 0909465957;; Email: thuyanh.luat@gmail.com)
	

	
	
	47 
	Nguyễn Tiến Mạnh
	1978
	Số 229/TP/QTV-CCHN cấp ngày 05/10/2015
	Số 571 Bình Thới, P.10, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh 

(Sđt: 0934444479; Fax: 0838582596; Email: manhntlawyer@gmail.com)
	

	
	
	48 
	Nguyễn Văn Hậu
	1957
	Số 127/TP/QTV-CCHN cấp ngày 29/7/2015
	Số 163/18 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

(Sđt: 0903905520; Email: luatsuhau@legalvn.com)
	

	
	
	49 
	Nguyễn Văn Kha
	1976
	Số 126/TP/QTV-CCHN cấp ngày 29/7/2015
	Số 163/18 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

(Sđt: 0913152757; Email: nguyenkha116@gmail.com)
	

	
	
	50 
	Trần Quốc Trường
	1976
	Số 491/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/01/2016
	Số 15/36 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh 

(Sđt: 0913939689; Email: truongtq@saprimco.com)
	

	
	
	51 
	Vũ Mạnh Quỳnh
	1980
	Số 226/TP/QTV-CCHN cấp ngày 05/10/2015
	Lầu 8, 135 Pasteur, P.6, Q. 3, 

Tp. Hồ Chí Minh 

(Sđt: 0984879819; Email: 

q.vu@orient-counsel.com)
	

	6
	Tp. Đà Nẵng
	52 
	Nguyễn Thị Thanh Trâm
	1976
	Số 196/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/8/2015
	78/35 Lê Thanh Nghị, tổ 101, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng (Sđt: 0984340828, Fax: 05113887628, Email: thanhtramkh@gmail.com)
	

	
	
	53 
	Đoàn Thị Mỹ Hiền
	1975
	Số 197/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/8/2015
	Tổ 115, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng (Sđt: 0905293739, Fax: 05113887628, Email: myhiendivc@gmail.com)
	

	
	
	54 
	Phan Nguyễn Linh Đa
	1979
	Số 198/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/8/2015
	41 Trần Văn Giáp, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng (Sđt: 0905275567, Fax: 05113887628, Email: linhda79@yahoo.com)
	

	
	
	55 
	Phan Thị Thu Hải
	1965
	Số 199/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/8/2015
	54 Lê Anh Xuân, tổ 29, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng (Sđt: 0905234377, Fax: 05113620382, Email: thinhtdg@gmail.com)
	

	
	
	56 
	Đặng Thị Ân Thịnh
	1961
	Số 200/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/8/2015
	260/2 Hải Phòng, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng (Sđt: 0914146039, Fax: 05113887628, Email: thinhtdg@gmail.com)
	

	
	
	57 
	Dương Thị Mỹ Lạng
	1969
	Số 201/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/8/2015
	47 Mẹ Nhu, tổ 32, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng (Sđt: 0905121416, Fax: 05113887628, Email: mylangbd@gmail.com)
	

	
	
	58 
	Lê Vĩnh Phú
	1979
	Số 349/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/11/2015
	Số 60 Nguyễn Thái Bình, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng (Sđt: 0906553535, Fax: 05113519888, Email: vinhphuaac@gmail.com)
	

	
	
	59 
	Phan Duy Phước
	1979
	Số 350/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/11/2015
	Tầng 4 tòa nhà Bưu Điện Đà Nẵng, 01 Lê Duẩn, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng (Sđt: 0914268040, Fax: 05113519888, Email: phuocphanduy@gmail.com)
	

	
	
	60 
	Nguyễn Thị Kim Cúc
	1980
	Số 462/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/12/2015
	14 Dương Đức Hiền, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng (Sđt: 0935941939; Email: kimthuyqtv@gmail.com)
	

	
	
	61 
	Nguyễn Hùng Cường
	1968
	Số 31/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/6/2015
	22 Lý Tự Trọng, Tp. Đà Nẵng (Sđt: 0903516400; Fax: 05113889026; Email: quantaivien365@gmail.com)
	

	
	
	62 
	Dương Thị Hường
	1960
	Số 633/TP/QTV-CCHN cấp ngày 15/4/2016
	86 Hải Hồ, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng (Sđt: 0945370881; Email: minhchau3112@gmail.com)
	

	
	
	63 
	Lê Thị Thịnh
	1981
	Số 576/TP/QTV-CCHN cấp ngày 11/3/2016
	21/7 Chế Lan Viên, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng (Sđt: 0932558681; Email: thinh161081@yahoo.com)
	

	
	
	64 
	Phạm Hữu Tài
	1983
	Số 461/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/12/2015
	Số 6 Trần Phú, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng (Sđt: 0905476876; Email: huutaiaac@gmail.com)
	

	7
	Tp. Hải Phòng
	65 
	Nguyễn Đình Sơn
	1957
	Số 48/TP/QTV-CCHN cấp ngày 29/7/2015
	Số 19/96 Hai Bà Trưng, P. An Biên, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng
	

	
	
	66 
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	1958
	Số 46/TP/QTV-CCHN cấp ngày 29/7/2015
	Số 19/96 Hai Bà Trưng, P. An Biên, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng
	

	
	
	67 
	Nguyễn Thị Ninh
	1956
	Số 47/TP/QTV-CCHN cấp ngày 29/7/2015
	Số 38 Nguyễn Công Trứ, P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng
	

	8
	An Giang
	68 
	Phạm Hồng Nam
	1978
	Số 148/TP/QTV-CCHN cấp ngày 29/7/2015
	Số 09 Lý Tự Trọng, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang (Sđt: 076.3932904, Email: vplsyennam@gmail.com)
	

	
	
	69 
	Nguyễn Thanh Vũ
	1978
	Số 215/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/8/2015
	Số 73 Sư Vạn Hạnh, Bình Khánh 7, P. Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang (Sđt: 0989118824, Email: vuthatson@gmail.com)
	

	
	
	70 
	Tăng Quốc Thừa
	1980
	Số 149/TP/QTV-CCHN cấp ngày 29/7/2015
	Số 18 Tôn Đức Thắng, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang (Sđt: 0907885732)
	

	
	
	71 
	Nguyễn Văn Phúc
	1983
	Số 378/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/11/2015
	Số 477A/24 Quản Cơ Thành, khóm Bình Thới 3, P. Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang (Sđt: 0916222500, Email: vanphuc500@gmail.com)
	

	9
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	72 
	Đặng Văn Quyện
	1972
	Số 36/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/8/2015
	Số 36k Cách mạng tháng 8, tổ 1, khu phố 7, P. Long Toàn, Tp Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Sđt: 0643923528, Email:dangvanquyen@yahoo.com.vn)
	

	
	
	73 
	Lê Hồng Hải
	1972
	Số 479/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/12/2015
	Số 808/F10 đường 30/4, phường 11, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Sđt: 0643818886, Email: hai72huynhthanh@yahoo.com.vn)
	

	
	
	74 
	Dương Thanh Thuận
	1979
	Số 396/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/11/2015
	Số 544  Cách mạng tháng 8, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Sđt: 0908669887, Fax: 0643712277, Email: duongthanhthuan@gmail.com)
	

	10
	Bình Dương
	75 
	Phạm Huy Đức
	1978
	Số 203/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/8/2015
	Số 1101/14/64, tổ 56, khu 8, Lê Hồng Phong, phường Phú Thọ, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(Sđt: 0943363578)
	

	
	
	76 
	Phạm Tiến Thiên Thư
	1983
	Số 41/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/6/2015
	Số 10, tổ 17, khu phố 5, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

(Sđt: 0973520437)
	

	
	
	77 
	Nguyễn Bảo Kha
	1978
	Số 357/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/11/2015
	Số 80, ĐX 105, khu 9, P. Hiệp An, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

(Sđt: 0909474475)
	

	
	
	78 
	Ngô Văn Thanh
	1985
	Số 202/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/8/2015
	Số 1/6F Lê Văn Tách, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

(Sđt: 0979222312)
	

	
	
	79 
	Mai Thanh Bình
	1976
	Số 525/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/01/2016
	Số 99/34, tổ 7 khu 6, phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương

(Sđt: 0918831888)
	

	
	
	80 
	Phạm Thanh Khương
	1979
	Số 360/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/11/2015
	Số 726 đường Cách mạng tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương

(Sđt: 0908406539)
	

	
	
	81 
	Phan Ngọc Lê Quốc
	1967
	Số 629/TP/QTV-CCHN cấp ngày 15/4/2016
	Chi nhánh Công ty Luật TNHH B.C.M số 537 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	

	
	
	82 
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	1984
	150/TP/QTV-CCHN ngày 29/7/2015
	Công ty Luật TNHH B.C.M, tầng 19, tòa nhà Becamex, Số 230, Đại Lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
(Sđt: 01635667777)
	

	11
	Lạng Sơn
	83 
	Nguyễn Anh Tuấn
	1972
	Số 221/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/8/2015
	Số 72 Lê Lợi, P. Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

(Sđt: 0904868398, Email: nguyenanhtuan.721s@gmail.com)
	

	
	
	84 
	Nguyễn Tài Hiệp
	1959
	Số 386/QTV-CCHN cấp ngày 23/11/2015
	Số 11 ngõ 3B Lê Đại Hành, P. Đông Kinh, Tp. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

(Sđt: 0912032478. Email: nghiahieplaw@yahoo.com.vn)
	

	12
	Đắk Lắk
	85 
	Bùi Thu Hiến
	1959
	Số 218/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/8/2015
	 Số 18/8 (18G) Ngô Quyền, phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	

	13
	Phú Yên
	86 
	Nguyễn Hương Quê
	1977
	Số 377/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/11/2015
	Số điện thoại: 0914046727, Email: huongque1977@yahoo,com
	

	
	
	87 
	Lê Hồng Duật
	1976
	Số 22/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/6/2015
	Số điện thoại: 0914005656, Email: lehongduat@gmail.com
	

	
	
	88 
	Lê Văn Phiến
	1975
	Số 475/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/12/2015
	Số điện thoại: 0902819975, Email: phienlawyer@gmail.com
	

	14
	Đồng Tháp
	89 
	Mai Tuyên
	1976
	Số 530/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/01/2016
	Số 15 Nguyễn Thái Bình, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Sđt: 0917497499, Email: lsmaituyen@gmail.com)
	

	15
	Hải Dương
	90 
	Đào Quang Chuyện
	10/02/1962
	Số 45/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/6/2016
	Số 62/60 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (Sđt: 0904224855, Email: daiminhhd75@gmail.com)
	

	
	
	91 
	Nguyễn Hồng Thanh
	1975
	Số 383/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/11/2015
	Số 158 Nguyễn Lương Bằng, khu 12, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (Sđt: 0913512856, Email: dinhgiadongnam@gmail.com)
	

	16
	Kiên Giang
	92 
	Trần Văn Sĩ
	04/10/1982
	Số 281/TP/QTV-CCHN cấp ngày 05/10/2015
	Số 10 Hoàng Quốc Việt, khu dân cư tổ 6, khu vực 4, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
	

	17
	Bình Thuận
	93 
	Thái Quang Thượng Nguyên
	26/7/1979
	Số 276/TP/QTV-CCHN cấp ngày 02/10/2015
	308 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (Sđt: 06238311415, Email: thaiquangthuongnguyen@gmail.com)
	

	18
	Cần Thơ
	94 
	Lê Văn Cường
	1959
	Số 381/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/11/2015
	Số 1 Bis Điện Biên Phủ, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (Sđt: 0903917362)
	

	19
	Bình Định
	95 
	Võ Hồng Nam
	1976
	Số 637/TP/QTV-CCHN cấp ngày 15/4/2016
	Số 55 Hai Bà Trưng, P. Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Sđt: 0989821112, Email: quantaivien@gmail.com)
	

	20
	Lào Cai
	96 
	Lê Trường Sơn
	1954
	Số 631/TP/QTV-CCHN cấp ngày 15/4/2016
	Số 057 Sơn Đạo, P. Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai (Sđt: 0203830057; 0912032478, Email: lsleson@gmail.com)
	

	21
	Lâm Đồng
	97 
	Trần Văn Phước
	1955
	Số 638/TP/QTV-CCHN cấp ngày 15/4/2016
	Số 72 Nguyễn Thị Nghĩa, P. 2, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (Sđt: 0633607320)
	


II. DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

	TT
	Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	TT
	Tên doanh nghiệp
(Ghi rõ số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)
	Địa chỉ trụ sở, số điện thoại, fax, email
	Họ, tên, năm sinh Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp
(Ghi rõ số, ngày cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Stt 
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Số Chứng chỉ hành nghề
	 

	1
	Đồng Nai
	1. 
	Công ty Hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Đồng Nai
	12D, tổ 5, khu phố 1, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(Sđt: 0168850066, 0942288819, Email: dongnaimc@gmail.com)
	1
	Phạm Vũ Trường Duy
	16/4/1983
	Số 159/TP/QTV-CCHN cấp ngày 29/7/2015
	

	
	
	2. 
	
	
	2
	Nguyễn Trường Đại
	15/3/1987
	Số 212/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/8/2015
	

	
	
	3. 
	Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Miền Đông
	Số 137 Nguyễn Huệ, khu phố 12, P. Hố Nai, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Sđt: 0613881388, email: quanlytaisanmiendong@gmail.com)
	1
	Đặng Bá Chinh
	12/6/1979
	Số 210/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/8/2015
	

	
	
	4. 
	
	
	2
	Nguyễn Thị Thu Hòa
	21/4/1977
	Số 211/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/8/2015
	

	2
	Tp. Hải Phòng
	5. 
	Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản 

Bảo Tín 

 
	 P411, tầng 4, Tòa nhà số 5 Lý Tự Trọng, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng
 
	1 
	Phùng Khắc Lợi
	20/02/1962
	Số 97/TP/QTV-CCHN cấp ngày 29/7/2015
	

	
	
	6. 
	
	
	2
	Lưu Thị Thu Hương
	27/3/1982
	Số 98/TP/QTV-CCHN cấp ngày 29/7/2015
	

	
	
	7. 
	
	
	3
	Bùi Thị Thanh Hương
	07/6/1987
	Số 364/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/11/2015
	

	
	
	8. 
	Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Thành Tô 
	Số 19/96 Hai Bà Trưng, P. An Biên, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng
	1
	Nguyễn Đình Sơn
	24/6/1957
	Số 48/TP/QTV-CCHN cấp ngày 29/7/2015
	

	
	
	9. 
	
	
	2
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	12/11/1958
	Số 46/TP/QTV-CCHN cấp ngày 29/7/2015
	

	3
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	10. 
	Văn phòng đại diện Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Đồng Nai
	Số 56-58 Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
(Sđt: 0942288819, Email:dongnaimc@gmail.com)
	
	
	
	
	

	4
	Cần Thơ
	11. 
	Doanh nghiệp tư nhân quản lý thanh  lý tài sản Lê Hoàng

Giấy CNĐKDN số: 1801455258 ngày 12/4/2016
	Số 202 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (Sđt: 0918299064)
	1
	Lế Hoàng Nhí
	09/02/1984
	Số 23/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/6/2015
	

	
	
	12. 
	
	
	2
	Nguyễn Phú Hữu
	11/9/1957
	Số 587/TP/QTV-CCHN cấp ngày 11/3/2016
	

	5
	Bình Dương
	13. 
	Công ty hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Bình Dương
Giấy CNĐKDN số: 3702416854 ngày 27/11/2015 
	Ô 6, đường D3, khu dân cư Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Sđt: 0936232939; 0911333439

Email: minhtuan80lawyer@gmail.com
	1
	Phạm Minh Tuấn


	1980
	Số 204/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/8/2015
	

	
	
	14. 
	
	
	2
	Nguyễn Hoàng Minh
	1979
	Số 205/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/8/2015
	

	
	
	15. 
	
	
	3
	Nguyễn Văn Thành
	1977
	số 43/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/6/2015
	

	
	
	16. 
	Chi nhánh Công ty hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Toàn Cầu 

Giấy CNĐK Chi nhánh của DN số: 0313589256-001 ngày 30/5/2016
	Số 229, Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Sđt: 0903635065
	1
	Trần Quốc Khánh
	1966
	Số 488/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/01/2016
	

	6
	Tp. Hồ Chí Minh
	17. 
	Công ty hợp danh quản    lý và thanh lý tài sản Hoàn Cầu

Giấy CNĐKKD số: 0313525693 ngày 09/11/2015
	- Địa chỉ trụ sở: 87 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại: 0982532592
- Số fax:

- Email: tplphithuong@gmail.com
	1
	Đỗ Phi Thường
	1966
	Số 53/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/6/2015
	

	
	
	18. 
	
	
	2
	Võ Thị Minh Trang
	1978
	Số 17/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/6/2015
	

	
	
	19. 
	
	
	3
	Trần Văn Công


	1968
	Số 73/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/6/2015
	

	
	
	20. 
	
	
	4
	Huỳnh Đức Thái Lâm Hoàng
	1977
	Số 24/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/6/2015
	

	
	
	21. 
	Công ty Hợp danh quản lý thanh lý tài sản Miền Nam
Giấy CNĐKKD số: 0313517678 ngày 03/11/2015
	- Địa chỉ trụ sở: 10/14 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại: (08) 62627676

- Số fax: (08) 62675688

- Email:manhlonglawfirm@gmail.com

	1
	Phạm Văn Mạnh
	1973
	Số 130/TP/QTV-CCHN cấp ngày 29/7/2015.
	

	
	
	22. 
	
	
	2
	Phan Đức Linh
	1977
	Số 131/TP/QTV-CCHN cấp ngày 29/7/2015.
	

	
	
	23. 
	
	
	3
	Đặng Hoàng Quốc Bảo
	1977
	Số 129/TP/QTV-CCHN cấp ngày 29/7/2015.  
	

	
	
	24. 
	Công ty hợp danh quản    lý và thanh lý tài sản Sài Gòn

Giấy CNĐKKD số: 0313468798 ngày 02/10/2015. 
	- Địa chỉ trụ sở: 70 Vũ Tông Phan, Khu phố 5, phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại: 0907719381

  - Email: xuanhonglaw@gmail.com
	1
	Đinh Xuân Hồng
	1985
	Số 13/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/6/2015.
	

	
	
	25. 
	
	
	2
	Lê Trung Phát
	1985
	Số 14/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/6/2015
	

	
	
	26. 
	Công ty Hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Nam Việt
Giấy CNĐKKD số: 0313562751 ngày 07/12/2015.
	- Địa chỉ trụ sở: số 30/2A Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại: (08) 39307135 

                           0975105818

- Email: vanhanhlaw@gmail.com
	1
	Nông Văn Hạnh 
	1986
	Số 27/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/6/2015
	

	
	
	27. 
	
	
	2
	Phan Minh Sâm 
	1970
	Số 15/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/6/2015
	

	
	
	28. 
	Công ty hợp danh quản    lý và thanh lý tài sản Toàn Cầu
Giấy CNĐKKD số: 0313589256 ngày 24/12/2015.
	- Địa chỉ trụ sở: số 14 Nguyễn Văn vĩnh, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại: (08) 66836991


	1
	Nguyễn Huy Phong
	1964
	Số 172/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/8/2015
	

	
	
	29. 
	
	
	2
	Trần Văn Phát 
	1973
	Số 296/TP/QTV-CCHN cấp ngày 23/11/2015
	

	
	
	30. 
	Công ty hợp danh quản lý tài sản H.D.G.B. 
	- Địa chỉ trụ sở: 29/18B Trần Thái Tông, Phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại: (08) 38150398

                           0983965091

- Số fax: (08) 38150398

- Email: bao.hdgb@gmail.com
	1
	Trần Việt Hà
	1987
	Số 246/TP/QTV-CCHN cấp ngày 05/10/2015.
	

	
	
	31. 
	
	
	2
	Trần Ngọc Bảo
	1962
	Số 216/TP/QTV-CCHN cấp ngày 27/8/2015.
	

	
	
	32. 
	
	
	3
	Hồ Minh Giáo
	1980
	Số 279/TP/QTV-CCHN cấp ngày 05/10/2015.
	

	
	
	33. 
	
	
	4
	Trương Ngọc Điệp
	1985
	Số 274/TP/QTV-CCHN cấp ngày 05/10/2015
	


 
